
                       

                     
 

  n  n s : 03/2020/KDTM-ST 

    : 08/4/2020 

  v :  r n     p   p   n  t n   n  

 Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

  Ớ   Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

                                             

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n     n   u    n     n  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà   u  n       m 

2. Ông  o n   n    

- Thư ký phiên tòa:     ứ    n    o –     ký  ủ   ò   n n ân  ân Quận 

8, Thành p            n . 

-   i  i n Vi n ki m s t nh n   n  u n    Thành ph  Hồ  h   inh tham 

gia phiên tòa:  n     n  uân    n –    m s t v  n. 

Ngày 08 tháng 4 n m 2020 tạ  tr  sở  ò   n n ân  ân Quận 8, xét xử s  

t ẩm  ôn  k    v   n t   lý s  09/2019/TLST-KDTM, ngày 06 tháng 5 n m 2019, 

v  tr n     p “  p   n  t n   n ” t eo Qu ết   n      v   n r  xét xử s  

22/2020 Q   S -KDTM ngày 02/3/2020 v  Qu ết   n   oãn p   n tò  s  

21/2020 Q S -KDTM ngày 19/3/2020,   ữ         n  sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàn      n  mạ   ổ p ần A;  

 r  sở:  ò  n    , s  57 p    , p   n   , quận  ,    n  p       ộ ; 

 ạ     n   p p  p  ủ  n u  n   n:  n    u  n   n  ; 

  eo v n   n u  qu  n s  108 2018   Q-   .    n    03 5 2018; 

 .    đơn:  ôn  t   r    n   m  ữu  ạn  ; 

 r  sở: S  184 8 11    n   ,     n   , Quận  ,    n  p            n ; 

 ạ     n   p p  p  ủ       n:  n    ạm  ; S n  n m 1990; 

       : S  184 8 11    n   ,     n   , Quận  ,    n  p          

Minh; 

        n  sự v n  m t tạ  p   n to   

 Ộ     G VỤ   : 
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 ạ    n k ở  k  n    n    03/5/2018  ùn      t   l  u   ứn   ứ tron     s , 

nguyên   n   ân   n      n  mạ   ổ p ần A   ọ  t t l    ân   n  A) có ông 

  u  n   n   l  n      ạ     n t eo ủ  qu  n trình bày: 

Ngày 20/01/2017,   ân   n  A ký   p   n  t n   n  s : 

84/2017/HDTD/TTBMN2/01 vớ   ôn  t   r    n   m  ữu  ạn    S u  â   ọ  l  

Công ty B).   eo  ó,   ân   n  A   n  ý   p t n   n    o Công ty B,    t  : 

- S  t  n v   l : 700.000.000   n   

-         :  u  xe ô tô.  

-       ạn: 60 t  n . 

  ự     n   p   n  n  , Công ty B  ã ký k ế  ớ  n ận n  s : 

84/2017/GNN/TTB MN2/01 n    20 01 2017 vớ  s  t  n l  700.000.000   n . 

Ngày 20/01/2017, Công ty B  ã ký   p   n  t ế    p s : 

84/2017/HDBD/TTBMN2/01 vớ    ân   n  A.   eo   p   n  t ế    p n  , 

Công ty B  ã tự n u  n t ế    p   o   ân   n  A:  e ô tô n ãn    u   z   6; 

Màu tr n ;    n s  51 – 276.XX.   eo        ứn  n ận   n  ký xe ô tô s  

2459XX do  ôn   n    n  p            n    p n    19 01 2017      m   o 

  o k o n v    ủ  Công ty B tạ    ân   n  A,     tr    n      t   s n tạ  t       m 

t ế    p l : 919.000.000   n .   p   n  t ế    p        n  ký    o        m 

  o tạ   run  tâm   n  ký,    o      t   s n tạ     n  p            n  ngày 

20/01/2017. 

   ân   n  A   ữ      t    n    n   ủ     ế  xe n u tr n v     o    ế  xe 

cho Công ty B qu n lý, sử   n . 

S u k        ngân, Công ty B  ã tr         o   ân   n  A s  t  n n      l  

128.333.337   n  v  một p ần n  lã .  u  n   n, k  từ  t  n  01 2018  ến n   

Công ty B  ã k ôn  t ự     n  ầ   ủ n  ĩ  v  t  n  to n   o   ân   n  A theo 

t ỏ  t uận  ủ        n tạ    p   n  t n   n ,      n ận n   ã ký.   ân   n  A 

 ã n   u lần  ọ     n  ôn    , trự  t ếp xu n  l m v    vớ  Công ty B   u  ầu t ự  

   n n  ĩ  v   ã   m kết n  n  Công ty B k ôn  t ự     n. 

  ận t    qu  n v  l          xâm p ạm,   ân   n  A k ở  k  n  ôn  t  B 

     u  ầu: 

1.  uộ  Công ty B thanh toán cho   ân   n  A tổn  s  t  n tạm t n   ến 

ngày 08/04/2020 là: 758.674.580   n , tron   ó: 

-           :   571.666.663   n  

-    lã      :   187.007.917   n  
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2.  uộ  Công ty B t  n  to n p ần n  lã , t  n p ạt p  t s n  t eo lã  su t 

qu   ạn, lã  p ạt t eo t ỏ  t uận tạ    p   n  t n   n  s  

84/2017/HDTD/TTBMN2/01 ký ngày 20/01/2017   ữ    ân   n  A vớ  Công ty 

B k  từ n    09/4 2020   o  ến k   t  n  to n xon  k o n n ; 

3.    từ n      n  n  o   qu ết   n   ủ   ò   n  ó    u lự  p  p luật, Công 

ty B k ôn  t ự     n n  ĩ  v  t  n  to n k o n n  n u tr n v  lã  p  t s n  t ì 

  ân   n  A  ó qu  n   u  ầu    qu n  ó t ẩm qu  n t ến   n  k     n v  p  t 

mạ  t   s n   o   m  ủ  k o n v   nó  tr n    t u     n    o   ân   n  A,    t   

t   s n   m   o l :  e ô tô n ãn    u   z   6;   u tr n ;    n s  51 – 276.XX. 

  eo        ứn  n ận   n  ký xe ô tô s  2459   do  ôn   n    n  p          

Minh   p n    19 01 2017; 

4.  o n  ộ s  t  n t u      từ v      n  o   xử lý t   s n   o   m      

 ùn     t  n  to n n  ĩ  v  tr  n   ủ  Công ty B tạ    ân   n  A.  ếu s  t  n t u 

     từ   n  o   xử lý t   s n   o   m k ôn   ủ t  n  to n  ết k o n n  t ì Công 

ty B vẫn p     ó n  ĩ  v  tr   ết k o n n    o   ân   n  A. 

 ron  qu  trìn       qu ết v   n,  ò   n  ã tr  u tập   p l       n – Công ty 

B   n  n    ạ     n t eo p  p luật  ến  ò   n    tự k   ,  ò       v  t  m     

p   n tò  n  n   ạ     n      n k ôn   ến  ò   n t eo      tr  u tập m  k ôn   ó 

lý  o    n    n ,      n   n  k ôn   ó   t kỳ v n   n n o p  n         vớ    u 

 ầu k ở  k  n  ủ    ân   n  A.  o  ó,  ò   n k ôn  t   t u t ập      l   k    

 ủ       n. 

Tại phiên tòa, 

       ạ     n t eo ủ  qu  n  ủ  n u  n   n – ông   u  n   n    ó   n 

x n v n  m t tạ  p   n tò . 

     n – Công ty TNHH B v n  m t lần t ứ     k ôn   ó lý  o. 

 ạ     n    n k  m s t n ân  ân Quận 8 p  t    u ý k ến: Qu  k  m s t v    

     qu ết v   n từ k   t   lý  ến tr ớ  k   xét xử t    rằn : 

-    t  t n :   ẩm p  n  ã    p   n   ún  qu    n  tạ     u 48  ộ luật t  

t n   ân sự  tron  qu  trìn       qu ết v   n.  ạ  p   n tò ,  ộ    n  xét xử  ã t ự  

   n  ún  qu    n   ủ   ộ luật t  t n   ân sự v  p   n tò  s  t ẩm.    t     ạn 

     qu ết v   n        m   o t eo qu    n   ủ  p  p luật.   u  n   n  ã t ự  

   n  ún  qu    n  tạ         u 70, 71, 234  ộ luật t  t n   ân sự.      n      

t ự     n  ún  qu    n  tạ         u 70, 72, 234  ộ luật t  t n   ân sự. 
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-    nộ   un :    n     ộ    n  xét xử tu  n    p n ận to n  ộ   u  ầu 

 ủ    ân   n       A. 

     ĐỊ    Ủ        : 

S u k   n    n  ứu     t   l  u  ó tron     s  v   n      t ẩm tr  tạ  p   n 

tò , l   p  t    u ý k ến  ủ   ạ     n    n k  m s t,  ộ    n  xét xử n ận   n : 

[1]    qu n    tr n     p v  t ẩm qu  n      qu ết v   n:  

  ân   n  A k ở  k  n Công ty B   u  ầu tr  n      v  lã  t eo   p   n  

t n   n   ã ký kết, x     n   â  l  v   n k n   o n  t   n  mạ  v  “ r n     p 

  p   n  t n   n ”.    n n  ,      n – Công ty B  ó   n  ký tr  sở tạ  tạ  Quận 8 

(Theo  ôn  v n 5619     -THKT  ủ  Sở  ế  oạ   v   ầu t     n  p      

      n  n    24/8/2019 tr n    sở  ôn  v n x   m n  t ôn  t n  o n  n    p s  

494/TAQ8 n    05/8 2019  ủ   o   n nhân  ân Quận 8 , n n v   n t uộ  t ẩm 

qu  n      qu ết  ủ   ò   n n ân  ân Quận 8,    n  p            n  t eo qu  

  n  tạ    o n 1    u 30,    m b   o n 1    u 35,    u 36,    m     o n 1    u 

39  ủ   ộ luật t  t n   ân sự. 

[2]    t ủ t   t  t n : 

  u  n   n –   ân   n  A có ông   u  n   n   l   ạ     n t eo ủ  qu  n 

có   n    n     ò   n xét xử v n  m t.   n  ứ   o n 1    u 228  ộ luật t  t n  

 ân sự,  ò   n t ến   n  mở p   n tò  xét xử v n  m t ông T. 

     n – Công ty B,  ò   n  ã tr  u tập t  m     p   n tò    p l  lần t ứ     

n  n  v n  m t k ôn   ó lý  o.   n  ứ    m     o n 2    u 227,   o n 3    u 

228  ộ luật t  t n   ân sự,  ò   n t ến   n  mở p   n tò  xét xử v n  m t      n. 

[3]      u  ầu  ủ     n  sự: 

Xét,   p   n  t n   n  s  84/2017/HDTD/TTBMN2/01 n    20 01 2017 

     ký kết   ữ    ân   n   A vớ   ôn  t  B l   o n to n tự n u  n, nộ   un  

  p   n  k ôn  tr   p  p luật v   ạo  ứ  xã  ộ  n n   p   n   ó    u lự  p  p 

luật. 

Công ty B  ã n ận  ủ s  t  n v   v  ký k ế  ớ  n ận n  s : 

84/2017/GNN/TTB MN2/01 n    20 01 2017 vớ  s  t  n l  700.000.000   n . 

Qu  trìn  t ự     n   p   n ,      n k ôn  t ự     n  ún  t ỏ  t uận v  v    tr  

n     , n  lã    o   ân   n  l  v  p ạm n  ĩ  v  tr  n   ủ    n v   theo qu    n  

p  p luật v  t ỏ  t uận  ã ký tạ    p   n  t n   n .   n   ến ngày 08/04/2020, 

Công ty B  òn n    ân   n  A s  t  n l : 758.674.580   n , tron   ó n     : 

571.666.663   n ;    lã : 187.007.917   n  l   ó   n  ứ n n  ộ    n  xét xử 
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   p n ận. 

 ét,   p   n  t ế    p xe ô tô n ãn    u   z   6 (  u tr n ;    n s  

51G– 276.XX,  ó        ứn  n ận   n  ký xe ô tô s  2459   do Công an Thành 

p            n    p n    19 01 2017) s : 84 2017           2 01 n    

20/01/2017      ký kết   ữ  Công ty B v    ân   n  A l   o sự tự n u  n  ủ  

      n, p ù   p vớ  qu    n   ủ  p  p luật, k ôn  tr    ạo  ứ  xã  ộ  v    p 

  n  n          n  ký    o        m   o tạ   run  tâm   n  ký,    o      t   s n 

tạ     n  p            n  n    20 01 2017 t eo  ún  qu    n  p  p luật n n 

  p   n   ó    u lự . 

S u k   ký kết       p   n  vớ    ân   n ,      n k ôn  t ự     n  ún  v  

 ầ   ủ n  ĩ  v   ủ  mìn ,  ã v  p ạm   p   n  t n   n , v  p ạm n  ĩ  v  tr  n  

 ủ    n v   n n   ân   n    u  ầu xử lý t   s n t ế    p    t u     n  l   ó   n 

 ứ  ần    p n ận.  o  ó, tr  n    p      n k ôn  t  n  to n  ứt    m to n  ộ n  

    v  lã  v      n  òn n    o   ân   n , t ì   ân   n   ó qu  n    n    p  t 

mạ  to n  ộ t   s n t ế    p t eo   p   n  t ế    p xe s : 

84 2017           2 01 n    20 01 2017    t u     n . 

    vớ       n:  ron  qu  trìn       qu ết v   n,  ò   n  ã tr  u tập  ến  ò  

 n    tự k   ,  ò       v  t  m     p   n tò  n  n       n không  ử  ạ     n  ến 

 ò   n t eo      tr  u tập m  k ôn   ó lý  o    n    n  v    n  k ôn   ó   t kỳ 

v n   n n o p  n         vớ    u  ầu k ở  k  n  ủ    ân   n  A.    u n   xem 

n        n  ã từ  ỏ qu  n v  k ôn  t ự     n n  ĩ  v  t  m     t  t n  tạ   ò   n 

     o v  qu  n l    ủ  mìn . 

 4  Qu n    m      qu ết v   n  ủ     n k  m s t n ân  ân Quận 8 p ù   p 

vớ  n ận   n   ủ   ộ    n  xét xử n n  ó   n  ứ       p n ận. 

[5]     n p   k n   o n  t   n  mạ  s  t ẩm:  

 -   u  ầu  ủ  n u  n   n         p n ận to n  ộ n n      n Công ty B p    

   u to n  ộ  n p   k n   o n  t   n  mạ  s  t ẩm t eo qu    n  tạ    o n 2 

   u 26      qu ết s  326 2016     Q 14 n    30 12 2016  ủ  Ủ    n     n  

v  Qu    ộ  k ó  14 v   n p  , l  p    ò   n.    t   s  t  n  n p    ân sự s  t ẩm 

Công ty B p       u l : 20.000.000   n      758.674.580   n  – 400.000.000 

  n   x 4     34.346.983 (   m      n tr  u    tr m   n m    s u n  ìn    n 

tr m t m m         n  ;  

-   ân   n  A k ôn  p       u  n p   k n   o n  t   n  mạ  s  t ẩm n n 

      o n tr  lạ  s  t  n tạm ứn   n p    ã nộp. 
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Vì các lẽ trên, 

  YẾ  ĐỊ  : 

  n  ứ v o:   o n 1    u 30,    m     o n 1    u 35,    u 36,    m   

  o n 1    u 39,    m     o n 2    u 227,   o n 1,   o n 3    u 228,    u 

271,   o n 1    u 273  ủ   ộ luật t  t n   ân sự s  92/2015/QH13; 

 p   n : 

-    u 280, 466, 468 v  688  ộ luật  ân sự s  91 2015 Q 13; 

-    u 300, 301, 302, 306, 317 v  319  uật t   n  mạ  s  36 2005 Q 11; 

-    u 91,    u 95  uật     tổ   ứ  t n   n  s  47 2010 Q 12; 

-    u 9, 10, 12        n  163 2006   -   n    29 12 2006  ủ     n  

p ủ v     o        o   m; 

-      qu ết s  326 2016     Q 14 n    30 12 2016 v   n p  , l  p    ò   n.  

 u  n xử:  

 1.    p n ận to n  ộ   u  ầu k ở  k  n  ủ  n u  n   n. 

  uộ       n –  ôn  t   r    n   m  ữu  ạn B p     ó n  ĩ  v  t  n  to n 

  o   ân   n      n  mạ   ổ p ần A s  t  n v   n      v  t  n lã  tạm t n   ến 

n    08 4 2020 l   758.674.580       tr m n m m    t m tr  u s u tr m     m    

  n n  ìn n m tr m t m m      n  , tron   ó:       : 571.666.663     m tr m 

    m    m t tr  u s u tr m s u m    s u n  ìn s u tr m s u m         n  ;    

lã : 187.007.917    ột tr m t m m        tr  u k ôn  tr m l n      n  ìn    n 

tr m m          n  , t  n  to n một lần n    s u k     n  n  ó    u lự  pháp 

luật. 

  ôn  t   r    n   m  ữu  ạn B  òn p    t ếp t      u k o n t  n lã  p  t 

sinh tr n s  n           tr  v  lã  su t qu   ạn t eo   p   n  t n   n  s  

84 2017           2 01 n    20 01 2017      ký kết   ữ    ân   ng 

    n  mạ   ổ p ần A vớ   ôn  t   r    n   m  ữu  ạn B k  từ n    09 4 2020 

  o  ến k   t  n  to n xon  to n  ộ k o n n . 

  r  n    p  ôn  t   r    n   m  ữu  ạn B k ôn  t  n  to n      n    o 

  ân   n      n  mạ   ổ p ần A t ì n u  n   n  ó qu  n   u  ầu xử lý t   s n 

t ế    p  ủ   ôn  t   r    n   m  ữu  ạn B l  xe ô tô n ãn    u   z   6;   u 

tr n ;    n k  m so t 51 – 276.XX,  ó        ứn  n ận   n  ký xe ô tô s  

2459XX  o  ôn   n    n  p            n    p n    19 01 2017   ạ    p   n  

t ế    p s : 84 2017           2 01 n    20 01 2017     t u     n . 
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 S u k   p  t mạ  t   s n   m   o t u     n , nếu s  t  n t u      từ v    

  n t   s n   o   m trừ        k o n     p   t u    ,   n t   s n v          p   l  n 

qu n k   ...   ân   n      n  mạ   ổ p ần A t u n   òn t ừ ,   ân   n  

    n  mạ   ổ p ần A s  tr  lạ  p ần t ừ    o   ủ t   s n.  ếu   ân   n  

    n  mạ   ổ p ần A t u n   òn t  ếu t ì  ôn  t   r    n   m  ữu  ạn   p    

t ếp t   tr   ết k o n n    o  ến k    o n t  n  n  ĩ  v  tr  n      vớ    ân   n  

    n  mạ   ổ p ần A. 

      n  tạ     qu n       n   n  ân sự  ó t ẩm qu  n. 

 2.     n p   k n   o n  t   n  mạ  s  t ẩm:  

2.1.  ôn  t   r    n   m  ữu  ạn   p       u  n p   k n   o n  t   n  

mạ  s  t ẩm 34.346.983      m      n tr  u    tr m   n m    s u n  ìn    n 

tr m t m m         n  , nộp tạ     qu n       n   n  ân sự  ó t ẩm qu  n. 

2.2.   ân   n      n  mạ   ổ p ần A k ôn  p       u  n p   k n   o n  

t   n  mạ  s  t ẩm v       hoàn tr  lạ  s  t  n tạm ứn   n p    ã nộp l  

13.841.000           tr  u t m tr m   n m    m t n  ìn   n   t eo    n l   t u 

t  n s  0019531 n    26 4 2019  ủ                n   n  ân sự Quận 8.       n  

tạ     qu n       n   n  ân sự  ó t ẩm qu  n. 

3.    qu  n k  n    o:   u  n   n v       n      qu  n k  n    o tron  

t     ạn 15       l m  n   , k  từ n    n ận        n  n  o     n  n      n  m 

 ết.  

 r  n    p   n  n, qu ết   n       t     n  t eo    u 2  uật       n   n 

 ân sự sử   ổ ,  ổ sun  n m 2014 t ì n          t     n   n  ân sự;       p    

t     n   n  ân sự  ó qu  n t ỏ  t uận t     n   n, qu  n   u  ầu t     n   n, tự 

n u  n t     n   n  o         n    ế t     n  t eo        u 6, 7, 7 , 7 , v  9 

 uật       n   n  ân sự sử   ổ ,  ổ sun  n m 2014;         u t     n   n      

t ự     n t eo qu    n  tạ     u 30  uật       n   n  ân sự sử   ổ ,  ổ sun  n m 

2014./. 

 

 

Nơi nh n: 

-        n  sự; 

-         THADS Q.8; 

- VKSND Q.8; 

- TAND TP.HCM; 

     Ộ  Đ  G X   X          

          –   Ủ               

(đã ký) 

   n        nh  h nh 



 

8 

 

-   u:   ,    s  v   n.  

 


